
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

KH năm 

báo cáo

TH tháng 

cùng kỳ 

năm 2020

KH năm 

báo cáo

Lũy kế 

TH cùng 

kỳ 2020

A B 1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=3/5 9=4/2 10=4/6

A - CÁC NGÀNH KINH TẾ

I- Công nghiệp - xây dựng

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng      30.800        2.447       12.303         1.593         9.295 7,94 153,61 39,94 132,36

2- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

- Hải sản chế biến Tấn      24.300        2.384       10.968 1.525 9.330 9,81 156,33 45,14 117,56

- Nước đá 1000 tấn        5.218           567         2.457 402 2.109 10,87 141,04 47,09 116,50

- Cửa sắt, cửa nhôm 1000m2        4.002           311         1.627 155 1.188 7,77 200,65 40,65 136,95

- Sản phẩm may mặc 1000 SP      26.150        2.027       10.187 1.375 8.643 7,75 147,42 38,96 117,86

II- Thương mại - dịch vụ - vận tải

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 29.500        2.490       12.384 2.041 10.678 8,44 122,00 41,98 115,98

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống " 6.292           505         2.403 253 1.565 8,03 199,60 38,19 153,55

- Doanh thu vận tải, kho bải " 9.245           588         2.870 294 1.921 6,36 200,00 31,04 149,40

- Số lượt khách thăm quan du lịch 1000 lượt

         Trong đó: Số lượt khách lưu trú qua đêm 1000 lượt
1.810            695 622 0,00 38,40 111,74

III- Nông - lâm - ngư nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm: Báo cáo số          /BC-UBND ngày         /         /2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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1 - Nông nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 30               1              11 2,0 11,0 3,33 50,00 36,67 100,00

2 - Ngư nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 11.080           896         4.475 750 3.751 8,09 119,47 40,39 119,30

          * Sản phẩm ngư nghiệp

- Sản lượng hải sản khai thác  Tấn 223.900      18.937       92.976 16.430 87.010 8,46 115,26 41,53 106,86

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản  Tấn 5.590           548         2.663 445 2.158 9,80 123,15 47,64 123,40

- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 1.230        1.230         1.230 1.230 1.230 100,00 100,00 100,00 100,00

IV - Tài Chính

1- Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 3.672 4.122           360         2.341 286 1.560 8,73 125,87 56,79 150,06

Trong đó: Thuế " 3.212 3.212           351         2.122 112 1.106 10,93 313,39 66,06 191,86

2- Tổng chi Ngân sách " 1.888 2.338             96            731 139 563 4,11 69,06 31,27 129,84

B - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1/ Vốn mới tham gia vào sản suất kinh doanh Tỷ đồng 26.210

    - Dịch vụ " 15.300

    - Hải sản " 2.950

    - CN - TTCN " 7.960
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